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	Số: 5963/STP-BTTP
V/v công bố danh sách giám định viên tư pháp và giá trị chữ ký của giám định viên tư pháp
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2011


	Kính gửi:
	- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố.


Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp và Nghị định 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp, thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp xin thông báo như sau:

1. Về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp:
Thực hiện trách nhiệm công bố danh sách giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án “Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở ngành, tổ chức giám định tư pháp tiến hành rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp, công khai danh sách giám định viên tư pháp trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn Thành phố.

Sở Tư pháp cung cấp danh sách giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực giám định để các cơ quan tiến hành tố tụng biết và trưng cầu giám định (đính kèm danh sách giám định viên tư pháp).

2. Về chữ ký của giám định viên tư pháp trên kết luận giám định:
Trong thời gian qua, từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp cũng như theo phản ánh của Cục Thuế Thành phố thì một số trường hợp giám định viên tư pháp ngành thuế thực hiện việc giám định trong lĩnh vực thuế thì các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu phải có xác nhận, đóng dấu của Cục Thuế; một số trường hợp khác thì đại diện bên bị đơn phản đối tư cách người giám định tư pháp ngành thuế với lý do Cục Thuế vừa tham gia tố tụng với tư cách bên nguyên đơn vừa xác nhận, đóng dấu trên kết luận giám định là không đảm bảo khách quan.
Về việc này, Điều 30 Pháp lệnh Giám định tư pháp quy định “…Người thực hiện giám định chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về kết luận giám định…”. Do đó, trường hợp giám định viên tư pháp (không phân biệt giám định viên tư pháp đang công tác tại các sở, ngành hay đã nghỉ hưu, nghỉ việc, giám định viên làm việc độc lập) được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu cá nhân và thực hiện giám định tư pháp với tư cách cá nhân thì kết luận giám định chỉ cần có chữ ký của giám định viên tư pháp, mà không phải có xác nhận, đóng dấu của cơ quan, tổ chức chủ quản. Vấn đề này, Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn tại Công văn số 595/BTP-BTTP ngày 14 tháng 3 năm 2006 về hướng dẫn thực hiện pháp luật giám định tư pháp.
Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ vào tính chất, mức độ của đối tượng giám định để trưng cầu tổ chức giám định tư pháp, cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực hoặc trưng cầu đích danh giám định viên tư pháp thực hiện giám định. Trong trường hợp trưng cầu đích danh cá nhân giám định viên tư pháp thực hiện giám định thì không yêu cầu phải có xác nhận, đóng dấu của cơ quan, tổ chức chủ quản.
(Đính kèm danh sách giám định viên tư pháp và bản chụp Công văn số 595/BTP-BTTP ngày 14/3/2006 của Bộ Tư pháp)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP. HCM;
- Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Văn phòng UBND TP: PCVP, Phòng PCNC;
- Các sở, ngành Thành phố;
- Đoàn Luật sư Thành phố;
- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an 24 quận, huyện (kèm danh sách giám định viên tư pháp và Công văn 595/BTP-BTTP);
- Lưu: VT, BTTP.
	GIÁM ĐỐC




Ngô Minh Hồng
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		DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		(Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2011)
(Đính kèm Công văn số  5963  /STP-BTTP ngày  01 tháng 12 năm 2011 của Sở Tư pháp)

		Số TT		Họ và tên		Ngày bổ nhiệm		Số thẻ GĐ viên		Lĩnh vực giám định		Đơn vị giám định/ Nơi công tác		Ghi chú

		1		Đinh Nguyễn Thiên Kim		5/29/09		2530/TP-GĐTP		Pháp y		Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh		Phó Giám đốc TT

		2		Nguyễn Thị Ngọc Lệ		5/29/09		2531/TP-GĐTP		Pháp y		Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh		Chuyển công tác

		3		Trần Vĩnh Hưng		5/29/09		2532/TP-GĐTP		Pháp y		Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

		4		Trịnh Đình Thắng		5/29/09		2533/TP-GĐTP		Pháp y		Bệnh viện Nhân dân 115

		5		Nguyễn Đình Phú		5/29/09		2534/TP-GĐTP		Pháp y		Bệnh viện Nhân dân 115

		6		Nguyễn Hữu Minh		5/29/09		2535/TP-GĐTP		Pháp y		Bệnh viện Nhân dân 115		Nghỉ hưu

		7		Lê Thành Phương		5/29/09		2536/TP-GĐTP		Pháp y		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

		8		Nguyễn Thanh Tuyền		8/18/04		103		Pháp y		Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh

		9		Võ Văn Thành		8/18/04		104		Pháp y		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM		Nghỉ hưu

		10		Nguyễn Văn Quang		8/18/04		105		Pháp y		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM		Nghỉ hưu

		11		Nguyễn Cao Cương		8/18/04		106		Pháp y		Bệnh viện Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		12		Mai Quang Trường		8/18/04		107		Pháp y		Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM

		13		Phan Văn Hiếu		8/18/04		108		Pháp y		Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh		Giám đốc TT

		14		Phạm Việt Thanh		8/18/04		109		Pháp y		Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh		Giám đốc SYT

		15		Lê Thị Thu Hà		8/18/04		110		Pháp y		Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh

		16		Châu Thị Xuân Cẩm		8/18/04		111		Pháp y		Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh

		17		Nguyễn Bích Hải		8/18/04		112		Pháp y		Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh

		18		Vũ Anh Lê		8/18/04		113		Pháp y		Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

		19		Nguyễn Thị Bích Thủy		8/18/04		114		Pháp y		Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP. Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		20		Võ Thành Phụng		8/18/04				Pháp y		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM		Nghỉ hưu

		21		Lê Văn Nghĩa		8/18/04				Pháp y		Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM		Nghỉ hưu

		22		Bùi Văn Đức		8/18/04				Pháp y		Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM		Nghỉ hưu

		23		Nguyễn Đình Phương		3/2/11		3158/TP-GĐTP		Pháp y tâm thần		Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, TP. HCM

		24		Nguyễn Văn Phụng		3/2/11		3159/TP-GĐTP		Pháp y tâm thần		Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, TP. HCM

		25		Trịnh Tất Thắng		2/4/05		94		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		26		Phạm Văn Trụ		2/4/05		96		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		27		Vũ Đình Vương		2/4/05		97		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		28		Nguyễn Ngọc Quang		2/4/05		98		Pháp y tâm thần		Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, TP. HCM

		29		Huỳnh Xuân Thiện		2/4/05		100		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		30		Nguyễn Phi Bình		2/4/05		101		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		31		Lê Hiếu		2/4/05		102		Pháp y tâm thần		Bệnh viện Tâm thần, TP. HCM

		32		Huỳnh Tấn Sơn		5/29/09		2537/TP-GĐTP		Pháp y tâm thần		Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, TP.HCM		Chuyển công tác

		33		Trần Minh Khuyên		5/29/09		2538/TP-GĐTP		Pháp y tâm thần		Trung tâm Giám định pháp y tâm thần, TP. HCM

		34		Phạm Thanh Hải		12/14/10		3128/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		35		Võ Anh Tuấn		12/14/10		3129/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		36		Đặng Văn Bình		3/13/08		2223/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự
(GĐ tài liệu, DV đường vân)		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		37		Lê Quốc Dũng		3/13/08		2224/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự
(GĐ tài liệu, DV đường vân)		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		38		Lê Quang Ngọc		3/13/08		2225/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự
(Giám định hóa học)		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		39		Nguyễn Thị Hoa		3/13/08		2226/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự
(Giám định sinh học)		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		40		Nguyễn Châu Vinh		3/13/08		2227/TP-GĐTP		Pháp y		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		41		Nguyễn Hồng Quang		8/29/06		1328/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM		Trưởng phòng

		42		Nguyễn Thị Nam Phương		8/29/06		1329/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		43		Trần Quốc Hoàn		8/29/06		1330/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		44		Phạm Thị Thanh Huyền		8/29/06		1331/TP-GĐTP		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		45		Lê Trung Thành		11/4/95		81		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		46		Trần Thành Định		11/4/95		82		Pháp y		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM		Phó Trưởng phòng

		47		Phạm Văn Trọng		11/4/95		83		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		48		Phạm Xuân Liên		11/4/95		84		Pháp y		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		49		Đinh Viết Thanh		11/4/95		85		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		50		Tạ Đông Hải		11/4/95		86		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		51		Phan Hoàng Trạc		6/21/00		87		Kỹ thuật hình sự		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		52		Ngô Thị Tuyết Hạnh		5/29/09		2529/TP-GĐTP		Pháp y		Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP. HCM

		53		Phạm Thị Như Nguyệt		8/11/10		2912/TP-GĐTP		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		54		Hồ Trọng Nghĩa		8/11/10		2913/TP-GĐTP		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		55		Hồ Thị Ngọc Chuyến		8/11/10		2914/TP-GĐTP		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		56		Nguyễn Hoài Phương		8/11/10		2915/TP-GĐTP		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		57		Nguyễn Duy Minh		1/15/04		119		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		58		Nguyễn Minh Sơn		1/15/04		120		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		59		Nguyễn Minh Nghiệp		1/15/04		121		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		60		Phạm Hữu Mý		1/15/04		122		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		61		Đặng Văn Thắng		1/15/04		123		Văn hóa		Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

		62		Nguyễn Toàn Thi		1/15/04		124		Văn hóa		Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM		Nghỉ hưu

		63		Võ Đăng Tín		1/15/04		125		Văn hóa		Nhà hát giao hưởng và vũ kịch TP.HCM

		64		Lê Thị Thanh Thúy		1/15/04		126		Văn hóa		Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM

		65		Đặng Đức Thưởng		1/15/04		127		Văn hóa		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		Nghỉ hưu

		66		Trần Văn Nam		9/11/03		88		Tài chính - Kế toán		Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh,		Nghỉ hưu

		67		Phạm Thị Thu Thủy		9/11/03		89		Tài chính - Kế toán		Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		68		Võ Đông Điền		9/11/03		90		Tài chính - Kế toán		Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh		Chuyển công tác

		69		Lê Hữu Mên		9/11/03		91		Tài chính - Kế toán		Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		70		Võ Hữu Hạnh		9/11/03		92		Tài chính - Kế toán		Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính TP

		71		Phan Minh Tân		8/18/04		115		Khoa học kỹ thuật		Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM		Giám đốc Sở

		72		Đào Minh Đức		8/18/04		116		Khoa học kỹ thuật		Phòng Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và 
Công nghệ TP. HCM

		73		Nguyễn Quốc Thái		8/18/04		117		Khoa học kỹ thuật		Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và 
Công nghệ TP. HCM

		74		Nguyễn Thị Thanh Nga		8/18/04		118		Khoa học kỹ thuật		Phòng Quản lý Đo lường chất lượng, 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

		75		Lê Quang Trung		10/17/02		128		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM chuyển sang công tác tại 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM		Chuyển công tác

		76		Đinh Ngọc Lộc		10/17/02		129		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM		Chuyển công tác

		77		Hoàng Ngọc Oánh		10/17/02		130		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM		Chuyển công tác

		78		Thân Vĩnh Long		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM

		79		Phan Thanh Hải		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM

		80		Đỗ Quốc Tuấn		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM

		81		Hồ Ngọc Việt		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM

		82		Phan Hữu Trọng Anh		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Sở Xây dựng TP.HCM

		83		Nguyễn Quốc Hùng		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		84		Huỳnh Kim Huy		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		85		Nguyễn Anh Sơn		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		86		Đinh Trần An Đức		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		87		Lê Ngọc Hà		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		88		Đinh Thiên Tân		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng - SXD

		89		Thân Đức Quốc Việt		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn

		90		Nguyễn Minh Khánh		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn

		91		Cao Văn Cường		11/4/11		5312/QĐ-UBND		Xây dựng		Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn

		92		Đoàn Phương Đông		10/29/07		2041/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

		93		Trần Văn Báu		10/29/07		2042/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

		94		Võ Tấn Lộc		10/29/07		2043/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

		95		Nguyễn Chí Nhân		10/29/07		2044/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

		96		Phạm Bá Khang		10/29/07		2045/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

		97		Đỗ Thị Tuyến		10/29/07		2046/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

		98		Đào Thị Thu Hương		10/29/07		2047/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

		99		Nguyễn Ngọc Nhớ		10/29/07		2048/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

		100		Trương Ngọc Hải		10/29/07		2049/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

		101		Nguyễn Thị Kim Phượng		10/29/07		2050/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

		102		Nguyễn Khoa Thủy Tiên		10/29/07		2051/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

		103		Hoàng Đức Hồ		10/29/07		2052/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

		104		Nguyễn Văn Vân		10/29/07		2053/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

		105		Phạm Thị Thanh Phượng		10/29/07		2054/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

		106		Lê Tân Thành		10/29/07		2055/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

		107		Trần Hữu Phương		10/29/07		2056/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

		108		Nguyễn Châu Phái		10/29/07		2057/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

		109		Nguyễn Viết Dũng		10/29/07		2058/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

		110		Nguyễn Thị Kim Mai		10/29/07		2059/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

		111		Văng Tiến Dũng		10/29/07		2060/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		112		Võ Văn Hùng		10/29/07		2061/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		113		Nguyễn Thị Minh Thanh		10/29/07		2062/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		114		Bùi Thanh Hoàng		10/29/07		2063/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		115		Nguyễn Thị Ngọc Trang		10/29/07		2064/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		116		Nguyễn Anh Dũng		10/29/07		2065/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

		117		Đỗ Văn Hùng Cường		10/29/07		2066/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

		118		Lê Bảo Thống		10/29/07		2067/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		119		Tôn Thất Nhất Tuấn		10/29/07		2068/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		120		Nguyễn Anh Đào		10/29/07		2069/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		121		Trần Ngọc Quý		10/29/07		2070/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		122		Nguyễn Thị Kim Ngọc		10/29/07		2071/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		123		Nguyễn Văn Thắng		10/29/07		2072/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		124		Vũ Mạnh Quân		10/29/07		2073/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		125		Nguyễn Anh Nghĩa		10/29/07		2074/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

		126		Nguyễn Thành Nhu		10/29/07		2075/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

		127		Vũ Quốc Huy		10/29/07		2076/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

		128		Trần Đức Ngọc Dung		10/29/07		2077/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

		129		Mai Thanh Tùng		10/29/07		2078/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 11, thành phố Hồ Chí Minh		Nghỉ việc

		130		Đặng Thị Phượng		10/29/07		2079/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

		131		Trương Khánh Cường		10/29/07		2080/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

		132		Hoàng Thanh Nhất		10/29/07		2081/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

		133		Lê Thị Phương Thảo		10/29/07		2082/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 12, thành phố Hồ Chí Minh		Nghỉ việc

		134		Lê Hữu Luyện		10/29/07		2083/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

		135		Trần Quang Sanh		10/29/07		2084/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

		136		Nguyễn Thị Ngọc Lan		10/29/07		2085/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

		137		Huỳnh Văn Đáng		10/29/07		2086/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

		138		Vũ Minh Đán		10/29/07		2087/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

		139		Nguyễn Hồng Phước		10/29/07		2088/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

		140		Phan Văn Hiếu		10/29/07		2089/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

		141		Nguyễn Thế Mỹ		10/29/07		2090/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

		142		Phạm Tuyết Mai		10/29/07		2091/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

		143		Trần Thanh Phương		10/29/07		2092/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

		144		Nguyễn Duy Thanh		10/29/07		2093/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

		145		Trần Thị Mỹ Lệ		10/29/07		2094/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

		146		Nguyễn Văn Sấm		10/29/07		2095/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh		Nghỉ việc

		147		Kiều Công Tùng		10/29/07		2096/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

		148		Thái Thị Kim Cúc		10/29/07		2097/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

		149		Trương Văn Nghĩa		10/29/07		2098/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

		150		Trần Tấn Hùng		10/29/07		2099/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

		151		Trịnh Hồng Quang		10/29/07		2100/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		152		Trương Ngọc Hiệp		10/29/07		2101/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		153		Võ Hoàng Hoa		10/29/07		2102/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		154		Nguyễn Văn Phúc		10/29/07		2103/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		155		Phan Thế Ánh		10/29/07		2104/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		156		Phạm Nam Hà		10/29/07		2105/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		157		Nguyễn Thanh Bình		10/29/07		2106/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		158		Lê Công Minh		10/29/07		2107/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		159		Trương Thị Lệ Hằng		10/29/07		2108/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		160		Nguyễn Văn Vinh		10/29/07		2109/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		161		Cao Văn Tỵ		10/29/07		2110/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

		162		Đặng Song Châu		10/29/07		2111/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

		163		Ngô Phước Thọ		10/29/07		2112/TP-GĐTP		Thuế		Phòng Thanh tra 3 - Cục Thuế Thành phố

		164		Nguyễn Thị Hoàng Yến		10/29/07		2113/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

		165		Đặng Thanh Bình		10/29/07		2114/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

		166		Trần Văn Hoàng		10/29/07		2115/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

		167		Đào Văn Quý		10/29/07		2116/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

		168		Bùi Thị Hoàng Trinh		10/29/07		2117/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 3, TP. Hồ Chí Minh

		169		Nguyễn Thị Hoàng Anh		10/29/07		2118/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 3, TP. Hồ Chí Minh

		170		Nguyễn Mạnh Trung		10/29/07		2119/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

		171		Lê Huỳnh Mai		10/29/07		2120/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

		172		Trần Việt Thắng		10/29/07		2121/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

		173		Nguyễn Thị Kim Chi		10/29/07		2122/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

		174		Nguyễn Quốc Tuấn		10/29/07		2123/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

		175		Ngố Thị Hồng		10/29/07		2124/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

		176		Lưu Tuấn Kiệt		10/17/03		2125/TP-GĐTP		Thuế		Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		177		Nguyễn Duy Từ		10/17/03		2126/TP-GĐTP		Thuế		Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh		Nghỉ hưu

		178		Nguyễn Hữu Đức		10/17/03		2127/TP-GĐTP		Thuế		Phòng Pháp chế - Cục Thuế Thành phố

		179		Phan Hồng		10/17/03		2128/TP-GĐTP		Thuế		Phòng Pháp chế - Cục Thuế Thành phố

		180		Trần Thị Thùy Minh		10/17/03		2129/TP-GĐTP		Thuế		Phòng Kiểm tra nội bộ - Cục Thuế Thành phố

		181		Phạm Hùng		10/17/03		2130/TP-GĐTP		Thuế		Phòng Kiểm tra số 1 - Cục Thuế Thành phố

		182		Trần Minh Châu		10/17/03		2131/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 1, TP. Hồ Chí Minh

		183		Huỳnh Anh Hùng		10/17/03		2132/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

		184		Dương Đăng Thành		10/17/03		2133/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

		185		Phạm Quang Trung		10/17/03		2134/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

		186		Nguyễn Ngọc Trinh		10/17/03		2135/TP-GĐTP		Thuế		Chi cục Thuế quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

		187		Nguyễn Duy Khiêm		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 1, TP. Hồ Chí Minh		Bộ Tài chính 
bổ nhiệm

		188		Hồ Văn Báo		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 2, TP. Hồ Chí Minh		nt

		189		Phạm Lê Khương		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 3, TP. Hồ Chí Minh		nt

		190		Đồng Văn Nghĩa		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 4, TP. Hồ Chí Minh		nt

		191		Trần Đức Vượng		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 5, TP. Hồ Chí Minh		nt

		192		Phạm Trí Dũng		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 7, TP. Hồ Chí Minh		nt

		193		Nguyễn Thanh Phương		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 8, TP. Hồ Chí Minh		nt

		194		Nguyễn Ngọc Long		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 9, TP. Hồ Chí Minh		nt

		195		Nguyễn Huy Hùng		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận 10, TP. Hồ Chí Minh		nt

		196		Nguyễn Tấn Lợi		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh		nt

		197		Nguyễn Kim Quới		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh		nt

		198		Vũ Ngọc Kỳ		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh		nt

		199		Trần Ngọc Ẩn		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh		nt

		200		Hồ Thị Xuân Tươi		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh		nt

		201		Phan Thanh Hà		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh		nt

		202		Trần Đức Đôn		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh		nt

		203		Ngô Thị Thu Thủy		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh		nt

		204		Lê Thị Thu Hà		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh		nt

		205		Nguyễn Xuân Phong		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh		nt

		206		Nguyễn Văn Bá		9/5/06		2995/QĐ-BTC		Tài chính - kế toán		Chi cục Thuế quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh		nt

												SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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